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Xây dựng và tổ chức chương trình huấn luyện nâng cao hiệu quả của trạm xử lý nước thải của doanh nghiệp dệt may, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC
Số hiệu gói thầu: FY26-0801

Ngày:  04  tháng 02  năm 2025
WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trên một loạt các vấn đề khác nhau về môi trường cũng như các hoạt động được thực hiện trên thực địa trong phạm vi cả nước. Tìm hiểu thêm tại http://vietnam.panda.org/.
WWF-Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản, trân trọng mời các cá nhân tư vấn, nhóm tư vấn, công ty tư vấn (sau đây gọi chung là “Tư vấn”) quan tâm nộp hồ sơ đề xuất cho gói dịch vụ tư vấn: “Xây dựng và tổ chức chương trình huấn luyện nâng cao hiệu quả của trạm xử lý nước thải của doanh nghiệp dệt may, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC”.
Phạm vi công việc, kết quả đầu ra, cùng các yêu cầu cụ thể về tiến độ thực hiện, kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn được trình bày chi tiết trong Thư Mời nộp Đề xuất và các phụ lục đính kèm.
· Phụ lục 1: Điều khoản tham chiếu
· Phụ lục 2: Hướng dẫn Tư vấn 
· Phụ lục 3: Biểu mẫu nộp hồ sơ
· Phụ lục 4: Điều khoản và điều kiện chung của WWF (Bản tiếng Anh gốc)
HƯỚNG DẪN NỘP ĐỀ XUẤT :
[bookmark: _Hlk188280060]Xin vui lòng gửi hồ sơ điện tử đến WWF-Việt Nam qua email : nga.hoangthanh@wwf.org.vn; và uyen.phamthuc@wwf.org.vn ;
Tiêu đề email cần ghi rõ: “HSDX - [Tên của Tư vấn] - FY26-0801 - Tư Vấn Xây Dựng Và Tổ Chức Chương Trình Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Quả Của Trạm Xử Lý Nước Thải Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Toàn Cầu ZDHC”
Kích thước tối đa cho mỗi email mà WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB .
Hạn chót để WWF-Việt Nam nhận Hồ sơ là: 12:00 ICT, ngày 11 tháng 02 năm 2026.




PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY, ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU ZDHC
DEVELOP AND ORGANIZE TRAINING PROGRAM TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN TEXTILE ENTERPRISES, MEETING THE GLOBAL ZDHC STANDARD.

	Dự án/Project:
	
	Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản.

	Nguồn ngân sách/Budget:
	
	SDC (40010048-410087-310000), Macys (40010048-410120-510000) 

	
Địa điểm/Venue:
	
	Trực tuyến /Online

	Thời gian/Time:
	
	 Tháng 02 đến tháng 06 năm 2026 / Feb to June 2026



1. Thông tin chung / Background
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi đang đối mặt với sụt lún đất, xâm nhập mặn và suy giảm nghiêm trọng trữ lượng nước ngầm, đặc biệt dễ bị tổn thương trước các rủi ro liên quan đến tài nguyên nước. Sự phát triển công nghiệp nhanh chóng, trong đó có ngành dệt may và thủy sản, kéo theo nhu cầu sử dụng nước lớn và lượng nước xả thải lớn tập trung tại các vùng sản xuất công nghiệp gây áp lực đến năng lực chịu tải của nguồn nước tiếp nhận, khiến chất lượng nước ở nhiều sông, kênh rạch bị suy thoái./ Vietnam is one of the countries most severely affected by climate change. The Mekong Delta, facing land subsidence, saltwater intrusion, and a serious decline in groundwater reserves, is particularly vulnerable to water resource risks. Rapid industrial development, including the textile and fisheries sectors, leads to high water demand and large volumes of wastewater concentrated in industrial production areas, putting pressure on the carrying capacity of receiving water sources and causing water quality degradation in many rivers and canals.
Dự án có tên ‘Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản’. Hợp phần cho ngành Dệt may có mục tiêu cải thiện năng lực sử dụng nước hiệu quả và giảm lượng nước thải, cũng như tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải của các đơn vị sản xuất dệt nhuộm vải. Trong năm 2025, Dự án đã thông qua đơn vị huấn luyện chuyên nghiệp tiêu chuẩn bền vững toàn cầu HIGG FEM để tiến hành tập huấn hai module về quản lý nước vào tháng 5 và 10, với 06 buổi huấn luyện trực tuyến có nội dung bao phủ đầy đủ các chủ đề trong mảng nước-nước thải như lập cân bằng nước trong nhà máy, hệ thống đo lường nước, đặt chỉ tiêu giảm nước, kỹ năng kiểm toán nước, các giải pháp tăng hiệu quả sử dụng nước, v.v.. Trên 700 nhân viên từ 400 nhà máy dệt may ở Việt Nam đã tham gia các buổi huấn luyện này. / The project, titled ‘Promoting Circular Economy in Water Resource Use in the Mekong and Dong Nai River Basins – Pilot for the Textile and Fisheries Industries’, aims to improve the efficient use of water and reduce wastewater volume and pollutants load in wastewater from textile dyeing facilities. In 2025, the Project, through a HIGG FEM sustainability training unit, conducted two training modules on water management in May and October, with six online training sessions covering all topics in the water and wastewater sector such as establishing water balance in factories, water metering systems, setting water reduction targets, water auditing skills, solutions to increase water use efficiency, etc. Over 700 employees from 400 textile factories in Vietnam participated in these training sessions.
Trong năm 2026, Dự án sẽ tiến hành tập huấn chuyên sâu về vận hành hiệu quả trạm xử lý nước thải đảm bảo tuân thủ yêu cầu luật về lượng, ngưỡng xả thải, và quy trình vận hành, giám sát. Theo HIGG FEM, các nhà máy dệt nhuộm, xả nước thải với lượng và mức độ ô nhiễm cao có điểm số trung bình thấp so với các mảng môi trường khác của HIGG FEM. Các nguyên nhân thường thấy là nhà máy chưa đảm bảo yêu cầu ngưỡng xả thải theo tiêu chuẩn ZDHC được HIGG FEM tích hợp cho mảng nước thải. Trong quá trình kiểm toán nước trực tiếp tại một số nhà máy, tôi/chúng tôi cũng nhận định khá nhiều nhà máy chưa vận hành đúng hệ thống xử lý nước thải ETP, chưa đảm bảo duy trì các thông số vận hành trạm như DO, pH, nhiệt độ, tỷ lệ dinh dưỡng hữu cơ (C:N:P), tỷ lệ thức ăn:vi sinh vật F/M, dẫn đến khâu xử lý hóa lý hay sinh học không đảm bảo chức năng xử lý như thiết kế. / In 2026, the Project will conduct in-depth training on the efficient operation of wastewater treatment plants to ensure compliance with legal requirements regarding discharge volume, thresholds, and operating and monitoring procedures. According to HIGG FEM, textile dyeing factories that discharge wastewater with high volumes and levels of pollution have low average scores compared to other HIGG FEM modules. Common causes include the plant failing to meet the discharge threshold requirements according to the ZDHC standard integrated by HIGG FEM for wastewater treatment. During direct water audits at several plants, we also observed that many plants were not operating their ETP wastewater treatment systems correctly, failing to maintain operating parameters such as DO, pH, temperature, organic nutrient ratio (C:N:P), and food:microbial ratio (F/M), leading to physicochemical or biological treatment not performing as designed.
Nhiệm vụ này bao gồm chương trình huấn luyện chuyên sâu về mảng vận hành trạm xử lý nước thải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hiệu quả vận hành đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC về nước thải. / This task includes an intensive training program on wastewater treatment plant operation to ensure compliance with legal regulations and optimize operational efficiency to meet the global ZDHC standard for wastewater.
2. Mục tiêu của nhiệm vụ / Objective
1. Xây dựng tài liệu tập huấn về quy trình vận hành trạm xử lý nước thải dệt may, đảm bảo tuân thủ yêu cầu pháp luật và tăng hiệu quả vận hành đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC về nước thải. Tài liệu tập huấn cần bao gồm nghiên cứu các tình huống vận hành trạm xử lý nước thải dệt nhuộm.
2. Tổ chức chương trình tập huấn về công tác vận hành trạm xử lý nước thải nhằm đảm bảo tuân thủ quy định, nâng cao hiệu quả xử lý và tối ưu chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy dệt may
3. Hướng dẫn thực hành trực tuyến cho một số nhà máy trong các buổi riêng về quy trình vận hành (đến 5 nhà máy)
4. Báo cáo đánh giá cải thiện năng lực vận hành trạm ETP của doanh nghiệp dệt may tham gia chương trình tập huấn

1. Develop training materials on the operation procedures of textile wastewater treatment plants, ensuring compliance with legal requirements and increasing operational efficiency to meet the global ZDHC standard for wastewater. The training materials should include case studies of wastewater treatment plant operation in the textile dyeing industry.
2. Organize training programs on wastewater treatment plant operation to ensure compliance with regulations, improve treatment efficiency, and optimize operating costs of wastewater treatment systems in textile factories.
3. Provide online guidance on practice the operating procedures (up to 5 factories).
4. Report on the assessment of improved ETP operation capacity of textile enterprises participating in the training program.

3. Phạm vi công việc / Scope
[bookmark: _Hlk219128073]Nhiệm vụ 1: Xây dựng tài liệu huấn luyện 
Xây dựng một tài liệu huấn luyện theo 02 module cơ bản và nâng cao cho doanh nghiệp dệt may nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và tăng hiệu quả vận hành của trạm xử lý nước thải dệt nhuộm, bảo đảm nước thải sau xử lý nằm trong ngưỡng theo quy định xả thải ra môi trường của pháp luật và tăng hiệu quả của ETP để tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì, bao gồm các chủ đề sau:
· Các quy định bảo vệ môi trường đối với công tác vận hành ETP, như ghi sổ nhật ký vận hành, khắc phục ứng phó sự cố, v.vv). Giới thiệu yêu cầu của tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC về nước thải
· Kỹ thuật vận hành và giám sát theo Quy trình vận hành chuẩn (Standard Operating Procedures-SOP) kèm theo các tham số vận hành trạm như DO, pH, nhiệt độ, tỷ lệ dinh dưỡng hữu cơ (C:N:P), tỷ lệ thức ăn:vi sinh vật F/M cho các công đoạn/công nghệ xử lý nước thải phổ biến, như trung hòa, hóa lý, sinh học, fenton, điện phân v.v.. Đề nghị tham khảo các quy trình công nghệ xử lý nước thải ở Phụ lục 1 của TOR
· Kinh nghiệm tăng hiệu quả vận hành trạm ETP để tối ưu hóa chi phí; Chia sẻ các điển hình thực hành tốt của các ETP nhà máy dệt nhuộm tại Việt Nam và khu vực
· Nội dung gợi mở việc tuần hoàn, tái sử dụng nước.
Task 1: Develop Training Materials
Develop a training material in two modules (basic and advanced) for textile and garment businesses to meet legal requirements and increase the operational efficiency of the textile dyeing wastewater treatment plant, ensuring that treated wastewater is within the limits of legal discharge into the environment and increasing the efficiency of the ETP to optimize operating and maintenance costs, including the following topics:
- 	Environmental protection regulations for ETP operation, such as operating logbook keeping, incident response and remediation, etc.). Introduction to the requirements of the global ZDHC standard for wastewater
- 	Operation and monitoring techniques according to Standard Operating Procedures (SOP), together with recommended operating parameters such as DO, pH, temperature, organic nutrient ratio (C:N:P), and food:microbial ratio (F/M) for common wastewater treatment processes/technologies, such as neutralization, physico-chemical, biological, Fenton, electro-flocculation  etc. Reference to treatment technology processes in Appendix 1 of the TOR is recommended.
- 	Experiences in increasing the operational efficiency of ETP plants to optimize costs; Sharing best practices of ETP plants in textile dyeing factories in Vietnam and the region.
-     Suggestions for water recycling and reuse.
Nhiệm vụ 2: Tiến hành tập huấn 
Tiến hành chương trình tập huấn với lịch trình các buổi học cơ bản và nâng cao chủ đề vận hành ETP cho các doanh nghiệp dệt may xử lý ướt đang tham gia HIGG FEM, gồm có các hoạt động sau: 
· Giảng viên chính và trợ giảng phối hợp trình bày các nội dung tập huấn
· Tiến hành lấy ý kiến góp ý của học viên để triển khai hoạt động thực hành (homework) và tổ chức báo cáo kết quả  và giám sát tác động tập huấn 
Task 2: Conducting Training
· Conduct a training program with a schedule of basic and advanced sessions on the topic  for textile wet processing facilities participating in HIGG FEM, including the following activities:
· The main instructor and teaching assistant will jointly present the training content.
· Gather feedback from trainees to implement practical activities (homework), organize a report on results, and monitor the impact of the training.
Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn thực hành và báo cáo theo dõi cải thiện năng lực vận hành ETP
· Hướng dẫn qua buổi chuyên sâu để hỏi đáp với một số nhà máy đăng ký buổi hướng dẫn riêng quy trình vận hành (đã đăng ký ở Nhiệm vụ 2). Số lượng: 05 nhà máy
· Viết báo cáo theo dõi cải thiện năng lực vận hành ETP và đề xuất hoạt động phù hợp để tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành ETP của các nhà máy dệt may
Task 3: Practical Guidance and Reporting on Improvement of ETP Operational Capacity
· Conduct in-depth Q&A sessions with several factories that registered for a separate guidance session on operating procedures (registered in Task 2). Number: 5 factories
· Write a report monitoring the improvement of ETP operational capacity and propose appropriate activities to further improve the operational efficiency of ETP in textile factories.

4. Phương pháp thực hiện / Approach
· Khuyến khích dùng các phần mềm, ứng dụng điện tử để thu thập nhu cầu trước tập huấn và đánh giá góp ý sau lớp tập huấn từ học viên 
· Phương pháp giảng dạy coi học viên là trung tâm, có dành thời gian cho học viên đặt câu hỏi, lập nhóm thảo luận
· Sử dụng tài liệu giảng dạy trực quan, sinh động, kết hợp với chiếu video và hình ảnh minh họa
· Encourage the use of software and electronic applications to gather needs before training and evaluate feedback after the training session from participants.
· The teaching method is learner-centered, allowing time for participants to ask questions and participate in group discussions.
· Use visual and engaging teaching materials, combined with video presentations and illustrative images.

5. Các kết quả bàn giao và tiến độ thực hiện
	Hoạt động / Activity
	Tiến độ / Timeline
	Kết quả đầu ra / Output

	Nhiệm vụ 1: Xây dựng tài liệu tập huấn 
	20 ngày sau khi ký hợp đồng 20/03/2026
	Tài liệu tập huấn 

	Nhiệm vụ 2: Tiến hành tập huấn và đánh giá kết quả tập huấn
	45 ngày kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ 1 (dự kiến 30/04/2026)
	Báo cáo kết quả tập huấn, bao gồm danh sách học viên, kết quả đánh giá sau tập huấn


	Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn chuyên sâu cho các nhà máy và báo cáo theo dõi cải thiện
	50-60 ngày kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ 2 (dự kiến 30/06/2026)
	Nhật ký hướng dẫn các ETP; báo cáo theo dõi cải thiện năng lực vận hàng ETP


Tư vấn cần nộp Đề xuất kỹ thuật bao gồm kế hoạch công việc và Đề xuất tài chính bao gồm công tư vấn và các chi phí công tác phí và xe cộ nếu có 

6. Yêu cầu kinh nghiệm / Qualification and experience
· Có kiến thức,chuyên môn và kinh nghiệm từ trên 10 năm về công nghệ, quy trình vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung của các nhà máy dệt may.
· Có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về môi trường, xử lý nước thải dệt nhuộm và phát triển bền vững trong ngành dệt may.
· Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các lớp huấn luyện kỹ thuật cho đội ngũ kỹ thuật.
· Kinh nghiệm làm việc với HIGG FEM, đào tạo ZDHC, kinh nghiệm quản lý và đào tạo
· Kinh nghiệm làm việc tốt ở cấp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dệt may;
· Kinh nghiệm làm việc với nghiên cứu, thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp và các chuyên gia liên quan khác;
· Kiến thức về các thông số ô nhiễm và mức độ tác động
· Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
· Possesses knowledge, expertise, and over 10 years of experience in the technology and operational processes of centralized wastewater treatment plants in textile factories.
· Has expertise and practical experience in environmental management, textile wastewater treatment, and sustainable development in the textile industry.
· Has experience in conducting technical training courses for technical staff.
· Sound working experience with HIGG FEM, ZDHC training, managerial and training experience 
· Good working experience at enterprise level, especially textile and garment enterprise; 
· Experience working with research, primary and secondary data collection and other relevant professionals; 
· Knowledge of pollution parameters and level of impacts 
· Writing proficiency in English and Vietnamese languages. 

7. Ngân sách

Ngân sách tối đa cho hoạt động này là: USD 6,000 ~ VND 153,480,000 
Attachement 1 – Tài liệu Bổ sung
1. Aerobic biological treatment system (Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí)
1. Principle of operation of the Aerobic Biological Tank (Aerotank) and the role of activated sludge
The aerobic biological treatment method is based on the activity of aerobic microorganisms (mainly bacteria) in an environment rich in dissolved oxygen. These microorganisms absorb and decompose complex organic substances in wastewater, converting them into simpler inorganic compounds such as CO₂, H₂O, and NH₃. At the same time, they utilize this energy to synthesize new cells for their growth and development, thereby increasing biomass.
Activated sludge is the main agent responsible for degrading pollutants. It is a complex mixture consisting of microorganisms (accounting for approximately 60–80% of the mass, mainly aerobic bacteria), dissolved and undissolved organic substances that are absorbed and metabolized by the microorganisms, along with inorganic compounds such as mineral salts, heavy metals, nitrogen, and phosphorus.
After wastewater is aerated and biologically treated in the Aerotank, the mixture of water and activated sludge (in suspended form) is directed to a settling tank, usually a secondary clarifier. In the clarifier, the biological sludge is separated: the flocs of activated sludge settle to the bottom by gravity, and the treated water is collected through a trough for subsequent treatment steps (if any) or discharge. A portion of the settled sludge is returned to the Aerotank to maintain the necessary microbial concentration for treatment. The excess sludge that is not recirculated is sent to a sludge holding tank for further treatment.
The success of the aerobic treatment process depends on the continuous cycle of microbial growth, organic matter removal, and the effective separation and return of activated sludge. This means that sludge management (recirculation and waste sludge discharge) is not just a waste-handling task but a core operational control factor to maintain a healthy and effective biomass population. Returning activated sludge (RAS) to the Aerotank is crucial to maintaining a stable and sufficient concentration of microorganisms (MLSS) to treat the influent. At the same time, regular discharge of waste activated sludge (WAS) is necessary to remove non-active biomass and maintain an appropriate sludge age, which directly affects sludge settleability and overall process stability. This dynamic balance is key to the long-term performance of the system.
2. Key operational parameters of the Aerotank
2.1. Dissolved Oxygen (DO)
Dissolved oxygen is an extremely important parameter in aerobic treatment systems, essential for the survival and activity of aerobic microorganisms. It determines the rate of organic matter decomposition and the formation of sludge flocs. In oxygen-deficient conditions, aerobic microorganisms may die, leading to the growth of filamentous anaerobic bacteria, resulting in bulking sludge, poor settling, reduced treatment efficiency, and the emission of foul odors such as H₂S and mercaptans.
· Optimal range: The concentration of dissolved oxygen in wastewater needs to be maintained at an appropriate level for microorganisms to function effectively. The optimal DO concentration is typically 2 mg/l. Maintaining DO below 1.2 mg/l may initiate facultative microbial processes. DO levels significantly higher than 2 mg/l lead to excessive energy consumption for aeration. Note that 2 mg/l is the minimum dissolved oxygen level in the Aerotank. The placement of the DO sensor affects the accuracy of measurements.
· Influencing factors: DO concentration also depends on temperature and the characteristics of the wastewater. Adequate and uniform aeration across the Aerotank is necessary to enhance treatment efficiency.
2.2. pH
The pH of wastewater directly affects the activity of aerobic microorganisms. Each type of microorganism has an optimal pH range for growth. When pH deviates from this range, the microbial enzymatic activity is affected, reducing treatment efficiency. Extremely high or low pH can lead to microbial death.
· Optimal range: The optimal pH range for aerobic treatment of wastewater is from 6.5 to 7.5. Some sources recommend 7.0–7.5, with an acceptable range from 6.5 to 8.5.
· pH control: To ensure optimal pH conditions, wastewater is typically pre-treated in an equalization tank to regulate flow, pH, and nutrients before entering the biological treatment unit. Coagulation tanks may also be used to adjust pH using chemical reagents.
2.3. F/M Ratio (Food to Microorganism)
The F/M ratio represents the ratio between the organic load (BOD) and the concentration of microorganisms (MLSS) in the wastewater. It needs to be maintained within an optimal range to ensure effective treatment performance.
· Optimal range: For conventional activated sludge, the F/M ratio typically ranges from 0.2 to 0.5. Some sources suggest an optimal range of 0.5 to 0.75. This ratio may vary with seasons; for example, it is generally lower in winter than in summer.
· Effects of F/M:
· High F/M (>1): A nutrient-rich environment promotes rapid microbial growth without proper floc formation, resulting in small, poorly settling flocs. The system becomes overloaded, sludge appears black and has poor settling ability and a fishy odor. It leads to poor sludge settling in the secondary clarifier and increased turbidity in the treated water, along with excessive sludge volume and increased sludge treatment costs.
· Low F/M: The system lacks sufficient nutrients for the microbes, causing them to "starve". Although bacterial numbers may be high, limited food supply leads to the formation of thick slime layers that reduce mobility, cause clumping, and result in dense fibers that either sink or cause fine suspended sludge. Microorganisms lose their ability to treat wastewater and instead become inert sediment.
· F/M Formula:
=; 
(Reference: Metcalf and Eddy, Inc. – Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Edition, Chapter 7)
Where:
· F/M = Food to biomass ratio (gBOD or bsCOD/gVSS.d)
· Q = Influent wastewater flow rate (m³/d)
· S₀ = Influent BOD or bsCOD concentration (g/m³)
· V = Aeration tank volume (m³)
· X = Mixed liquor biomass concentration in Aerotank (g/m³)
·  = Hydraulic retention time (V/Q, d)
2.4. Biomass concentration
· MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids): Represents the total suspended solids concentration in the mixture of sludge and wastewater in the Aerotank. MLSS is a critical indicator of the active microbial population in the tank.
· Optimal range: MLSS in Aerotanks typically ranges from 500–800 mg/L, and can go up to 1000–1500 mg/L depending on the wastewater characteristics and microbial activity. For MBR systems, MLSS levels may exceed 15,000 mg/L.
· MLSS control: If MLSS exceeds 3500 mg/L, increase WAS removal time and reduce RAS return flow to the Aerotank.
· SV30 (Sludge Volume Index after 30 minutes): Indicates the volume of settled sludge after 30 minutes per 1 liter of mixed liquor. SV30 provides a quick assessment of sludge concentration and settling ability.
· Optimal range: SV30 around 30%. If SV30 is below 150, microbial additives may be required.
· Monitoring: Sample twice daily (e.g., 7:30 AM and 4:30 PM) using graduated cylinders and allow to settle for 30 minutes to assess sludge concentration.
2.5. Temperature
Environmental temperature affects the growth and activity rate of aerobic microorganisms. Too high or too low a temperature reduces the efficiency of activated sludge treatment.
· Optimal range: The optimal temperature for aerobic processes is around 31°C, favoring thermophilic microorganisms and accelerating biological reactions. The upper limit for thermophilic microbial activity is approximately 37.5°C. Mesophilic anaerobic microorganisms thrive within 20°C – 45°C.
· High temperature impact: Aerobic and nitrification processes cease at temperatures >50°C. Operating the Aerotank at excessively high temperatures may damage sludge floc structure and increase TSS in the effluent.
· Wastewater cooling: For wastewater from dyeing processes with temperatures >60°C, cooling towers are needed to reduce the temperature below 40°C before entering biological treatment units (e.g., Anoxic or Aerotank), ensuring stable operation of the biological system.
2.6. C:N:P Ratio
Aerobic microorganisms require certain nutrients such as nitrogen and phosphorus for growth. A deficiency in these nutrients can negatively affect the wastewater treatment process, reducing the treatment efficiency of activated sludge.
· Optimal ratio: To ensure optimal microbial growth, the BOD₅:N:P ratio should be maintained at 100:5:1. This ratio ensures an adequate supply of “food” (BOD) and essential nutrients (N and P) for the microorganisms to synthesize new cells and carry out decomposition processes.
· Addressing deficiencies: If nutrient deficiencies occur, microorganisms may lose activity or fail to develop, resulting in fine sludge or poor sludge settling. In such cases, it is necessary to supplement the microbial “diet” either by increasing the influent wastewater flow into the aeration tank or by adding natural organic matter.
3. Some design parameters of aerobic biological tanks
[bookmark: _Toc201820819]Table 9. Typical design parameters for commonly used activated–sludge processes
	Process name
	Type of reactor
	SRT, d
	F/M kg
BOD/kg
MLVSS.d
	Volumetric loading
Kg BOD/m3.d
	MLSS, mg/L
	Total Hydraulic Retention Time, h
	RAS, % of influent

	High-rate aeration
	Plug flow
	0.5-2
	1.5-2.0
	1.2-2.4
	200-1000
	1.5-3.0
	100-150

	Contact stabilization
	Plug flow
	5-10
	0.2-0.6
	1.0-1.3
	1000-3000
6000-10000
	0.5-1
2-4
	50-150

	High purity oxygen
	Plug flow
	1-4
	0.5-1.0
	1.3-3.2
	2000-5000
	1-3
	25-50

	Conventional plug flow
	Plug flow
	3-15
	0.2-0.4
	0.3-0.7
	1000-3000
	4-8
	25-75

	Step feed
	Plug flow
	3-15
	0.2-0.4
	0.7-1.0
	1500-4000
	3-5
	25-75

	Complete mix
	CMAS
	3-15
	0.2-0.6
	0.3-1.6
	1500-4000
	3-5
	25-100

	Extended aeration
	Plug flow
	20-40
	0.04-0.1
	0.1-0.3
	2000-5000
	20-30
	50-150

	Oxidation ditch
	Plug flow
	15-30
	0.04-0.1
	0.1-0.3
	3000-5000
	15-30
	75-150

	Batch decant
	Batch
	12-25
	0.04-0.1
	0.1-0.3
	2000-5000
	20-40
	NA

	Sequencing batch reactor
	Batch
	10-30
	0.04-0.1
	0.1-0.3
	2000-5000
	15-40
	NA

	Countercurrent aeration system (CCAR)
	Plug flow
	10-30
	0.04-0.1
	0.1-0.3
	2000-4000
	15-40
	25-75


2. Electro-flocculation (EF) wastewater treatment system
1. Advanced oxidation method in wastewater treatment
The Advanced Oxidation Processes (AOPs), in a broad sense, refer to a group of chemical treatment methods designed to remove organic contaminants from water and wastewater through oxidation reactions involving hydroxyl radicals.
AOPs are capable of eliminating emerging organic pollutants. Generally, these processes generate highly reactive oxidizing species such as hydroxyl radicals (•OH), hydrogen peroxide (H₂O₂), ozone (O₃), and superoxide ions (O₂⁻), which can completely mineralize organic compounds into carbon dioxide (CO₂), water (H₂O), or inorganic ions and acids [footnoteRef:1]. [1:  A. S. Bansode et al. (2017), “Effective degradation of organic water pollutants by atmospheric non-thermal plasma torch and analysis of degradation process”, Chemosphere, 167, pp. 396–405, Jan. 2017.] 

There are many advanced oxidation methods in wastewater treatment. However, they can be divided into 3 main groups: [footnoteRef:2].  [2:  D. Kanakaraju, B. D. Glass, M. Oelgemöller (2018), “Advanced oxidation process-mediated removal of pharmaceuticals from water: A review”, Journal of Environmental Management, 219. pp. 189–207] 

· Photochemical process group: UV (UV and UV/H2O2), photo-fenton, photocatalysis.
· Non-photochemical process group: fenton, ozone, ultrasound, electrochemistry, irradiation.
· Hybrid - combined process group: ultrasound photocatalysis, photo-ozone catalysis, ultrasound fenton,…
The process of decomposing organic matter in water goes through 3 stages. [footnoteRef:3]: [3:  S. C. Ameta (2018), “Introduction” in Advanced oxidation processes for waste water treatment, Elsevier, pp. 1–12.] 

· Formation of strong oxidizing agents such as HO*, HO₂*, O₂*⁻, etc.
· These oxidizing agents react with organic pollutants in the wastewater, breaking them down into more biodegradable forms.
· Ultimately, the oxidants continue to react with intermediate degradation products, leading to the complete mineralization into CO₂ and inorganic salts in water.
AOP processing mechanism
Activated oxygen species or free radicals with strong oxidative capacity can break down pollutant molecules into simpler, non-toxic compounds. These free radicals can be atoms or molecules containing at least one unpaired electron, such as hydroxyl radicals (OH*), superoxide anion radicals (O₂**), hydroperoxyl radicals (HO₂*), or alkoxyl radicals (RO*).Among them, the hydroxyl radical (OH*) is highly reactive, with a standard redox potential (E₀) of 2.8 V—second only to fluorine (E₀ = 3.03 V)—and can react with a wide range of organic compounds. The reactions of OH* radicals with organics can be modeled as in Equation 1, involving substitution at C–H, N–H, or O–H groups or radical-radical interactions. The presence of molecular oxygen (O₂) can lead to the formation of peroxyl radicals, as shown in Equation 2, or generate intermediate radicals or complete mineralization products such as CO₂, H₂O, and inorganic acids via electron transfer processes (Equation 3).
Despite their strong oxidizing capability, the interaction between OH* radicals and organic compounds also depends on the affinity of these compounds for oxidants[footnoteRef:4].  [4:  D. Kanakaraju, B. D. Glass, M. Oelgemöller (2018), “Advanced oxidation process-mediated removal of pharmaceuticals from water: A review”, Journal of Environmental Management, 219. pp. 189–207] 

	HO* + RH  R* + H2O	(1)
	R* + O2  RO2*	(2)
	HO* + RX   RX*+ + HO-	(3)
Advanced oxidation processes (AOPs) are widely applied in water and wastewater treatment, especially for the removal of recalcitrant organic pollutants. Any organic contaminant that can react with hydroxyl radicals is a potential target for treatment using AOPs.These organic pollutants may include petroleum hydrocarbons, aromatic hydrocarbons (such as toluene, benzene, and xylene), phenols, chlorinated organic compounds (e.g., TCE, PCE, vinyl chloride), dyes, pesticides, pharmaceuticals, and various other emerging contaminants.[footnoteRef:5] [5:  S. C. Ameta (2018), “Introduction” in Advanced oxidation processes for waste water treatment, Elsevier, pp. 1–12] 

2. Electrochemical oxidation using iron electrodes in textile wastewater treatment
2.1. Electrochemical oxidation
In the Electrochemical Oxidation (EO) process, pollutants are degraded through the following mechanisms:
· Direct electrochemical oxidation, where organic compounds are oxidized by directly transferring electrons to the anode.
· Indirect electrochemical oxidation, in which electrochemical reactions generate intermediate oxidizing agents that participate in the degradation of organic pollutants (Figure 7).
Strong oxidizing agents can be produced during indirect electrochemical oxidation through reactions occurring at the anode, cathode, or both. These reactions may be reversible or irreversible, depending on the electrode material, the properties of the electrolyte, and other specific electrochemical conditions. Such factors can be controlled when selecting target organic pollutants for degradation in the EO process.
[image: A diagram of a chemical reaction
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[bookmark: _Toc13988436][bookmark: _Toc201065443][bookmark: _Toc201578905]Figure 4. Electrochemical oxidation process diagram [footnoteRef:6] [6:  P. Mandal, B. K. Dubey,  A. K. Gupta (2017), “Review on landfill leachate treatment by electrochemical oxidation: Drawbacks, challenges and future scope”, Waste Manag, 69, pp. 250-273.] 

· Direct electrochemical oxidation
· Decomposition of organic matter by direct electrochemical oxidation reaction takes place in 2 steps.
· Diffusion of organic contaminants in the electrolyte to the anode surface and adsorption.
· The oxidation process of organic substances on the anode surface takes place through the electron receiving process: 
	R   P + e-,	(4)
in which: R- is organic pollutant; 
     P- is oxidized organic matter.
Direct electrochemical oxidation of organic pollutants can occur when the electrochemical system operates at low potentials, prior to the onset of the oxygen evolution reaction (OER). Although the oxidation rate of pollutants through direct EO is generally low, it can vary depending on the nature of the electrode and its catalytic properties. Certain metal anodes, such as platinum (Pt) and palladium (Pd), or metal oxides like IrO₂, PdO₂, and Ru-TiO₂, exhibit relatively high electrochemical oxidation capacity. These materials enable faster electron transfer compared to other electrode materials used in direct EO. The effectiveness of the process largely depends on the characteristics of the specific pollutant. A key limitation of this mechanism is the formation of a polymeric layer on the anode surface, which can deactivate or hinder the performance of the anode material. The likelihood of polymer layer formation depends on the anode electrode material, as well as the concentration and properties of the organic compounds being treated. High concentrations of pollutants—especially those containing aromatic rings—can contribute significantly to electrode fouling. However, this mechanism can also promote the formation of hydroxyl radicals on the surface of the anode, thereby enhancing the oxidation of organic compounds via an indirect oxidation pathway[footnoteRef:7]. [7:  P. Mandal, B. K. Dubey, A. K. Gupta (2017), “Review on landfill leachate treatment by electrochemical oxidation: Drawbacks, challenges and future scope”, Waste Manag, 69, pp. 250-273.] 

· Indirect electrochemical oxidation
Indirect electrochemical oxidation is carried out under specific potential conditions at which the oxygen evolution reaction (OER) from water oxidation occurs. During this process, intermediate species are generated as a result of water electrolysis. These intermediates subsequently act as oxidizing agents at the anode surface. The efficiency of this mechanism depends on the electrode material and the experimental conditions.
· Oxidation of organic compounds at the anode surface
When electrolysis is performed at a potential higher than the stability potential of water, hydroxyl radicals are formed. These hydroxyl radicals are adsorbed onto the anode surface, where they contribute to the oxidation of organic pollutants (5):
	S[] + H2O  S[*OH]+ H+ + e-,	(5)
	S[*OH] + R  S[] + RO + H+ + e-,	(6)
in which: S- Represents the hydroxyl radical absorption site;
R- Organic pollutant;
RO- Oxidizable organic pollutant;
Hydroxyl radicals participate in the oxidation of organic matter (6)[footnoteRef:8]. Studies also show that hydroxyl radicals have the ability to oxidize aromatic compounds. [8:  P. Mandal, B. K. Dubey, A. K. Gupta (2017), “Review on landfill leachate treatment by electrochemical oxidation: Drawbacks, challenges and future scope”, Waste Manag, 69, pp. 250-273.] 

In the electrolysis process, part of the electric current is used to produce oxygen (7).
	S[*OH] + H2O   S[] + O2 + 2H+ + 3e	(7)
In indirect electrochemical oxidation, the nature of the electrode material directly influences both the degradation mechanism and the overall efficiency of the process. Certain anodes favor selective oxidation (electrochemical transformation), while others promote complete mineralization (combustion-like oxidation). 
· Mineralization by Oxygen-Chlorine Compounds (O-Cl)
The role of oxygen-containing chlorine species (O-Cl) in the electrochemical mineralization of organic compounds was described by Bonfatti et al. The authors proposed a model for oxidation reactions in which chlorine acts as an intermediate oxidizing agent.
· Oxidation of Organic Compounds in the Electrolyte Solution
During indirect electrolysis, several oxidizing agents can be generated that are capable of oxidizing pollutants dissolved in the electrolyte. Among the most commonly produced oxidants is chlorine, which is formed via the oxidation of chloride ions present in the wastewater. Other oxidizing agents may include hypochlorite (OCl⁻), hypochlorous acid (HClO), hydrogen peroxide (H₂O₂), peroxodisulfuric acid (H₂S₂O₈), hypobromous acid (HBrO), and ozone (O₃). Additionally, peroxodisulfate, peroxodicarbonate, and peroxodiphosphate can be formed through anodic oxidation of bisulfate (or sulfate), bicarbonate, and phosphate ions, respectively. According to Mandal et al., the indirect electrochemical oxidation mechanism involving Cl₂/OCl⁻ formation is more effective for degrading pollutants in chloride-containing wastewater than other pathways. These oxidation reactions typically occur at the anode. Reactions 8 and 9 illustrate the formation of chlorine and hypochlorite during indirect electrochemical oxidation[footnoteRef:9]. [9:  J. Lye (2002), “Colour chemistry”, Color Res. Appl., 27(5), pp. 376–377.] 

Reaction on anode:
	2 Cl-  Cl2 + 2e- 	(8)
	6 HOCl + 3 H2O  2 ClO3- + 2 Cl- +12 H+ + 1,5 O2 + 6e- 	(9)
	2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e- 	(10)
In solution:
	Cl2 + H2O  HOCl + H+ + Cl- 	(11)
	HOCl  H+ + OCl- 	(12)
Reaction at the cathode:
	2H2O + 2e-  2OH- + H2 	(13)
	OCl- + H2O + 2e-  Cl- + 2OH- 	(14)
If sulfate and chloride are present in wastewater, a reaction will occur at the anode to form H2S2O8 and HClO:
	2SO42- + 2H+  H2S2O8 + 2e-	(15)
	Cl- 2H2O HClO + H3O+ + 2e-	(16)
The oxidation of water at the anode produces oxygen and protons which are then transferred to the cathode by:
	2H2O  O2 + 4H+ + 4e- 	(17)
	O2 + 2H+ + 2e-  H2O2 	(18)
	H2O2 +2H+ + 2e-  2H2O	(19)
2.2. Fenton process and electrochemical Fenton
Fenton reaction was first proposed by H.J Fenton (1894), it was described as enhancing the oxidation ability of H2O2, in which Fe was used as a catalyst in acidic medium[footnoteRef:10]. Reactions involved in the Fenton process: [10:  S. C. Ameta (2018), “Introduction” in Advanced oxidation processes for waste water treatment, Elsevier, pp. 1–12] 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO* + OH-	(20)
HO* + H2O2  HO*2 + H2O	(21)
Fe2+ + HO*  Fe3+ + OH-	(22)
Fe3+ + HO*2  Fe2+ + O2 + H+ 	(23)
HO* + HO*  H2O2	(24)
Organic matter + HO* Decomposition products
Fenton process can be classified into forms such as fenton, photo-fenton, electrochemical fenton, photo-electrochemical fenton, ultrasonic-fenton, ultrasonic photo-fenton, homogeneous or heterogeneous fenton, hybrid fenton[footnoteRef:11], …. [11:  M. I. Stefan (2017), “Advanced oxidation processes for water treatment - fundamentals and applications”, Water Intell. Online, 16, pp. 305–307.] 

The equation describing the formation of hydroxyl radicals in the classical Fenton process is as follows:
	Fe + H2O2  Fe3+ + HO* + OH- (K2= 63 M-1s-1)	(25)
The reaction takes place in an acidic environment so it can be written as:
	Fe2+ + 2H2O + H+  Fe3+ + H2O + *OH	(26)
The Fenton reaction is optimal at pH 2.8-3.0, this environment is a catalyst for Fe3+/Fe2+:
	Fe3+ + H2O2  Fe2+ + HO*2 + H+ 	(27)
Reaction 31 occurs with the product [FeIII(HO2)]2+ (32), this product will decompose to form Fe2+ according to reaction (33)
	Fe3+ + H2O2  [FeIII(HO2)]2+ + H+ (k= 3,1. 10-3)	(28)
	[FeIII(HO2)]2+  Fe2+ + HO*2 (k1= 2,7. 10-3 s-1)	(29)
HO*2 produced has a lower oxidation potential than HO*, so it cannot react with organic matter. In addition, Fe2+ can be produced when Fe3+ is reduced by HO*2 (reaction 30), reacting with organic radicals (31) or with superoxide (O2*-) as in reaction (32):
	Fe3+ + HO*2  Fe2+ + O2 + H+ (k2= 2. 10-3 M-1s-1)	(30)
	Fe3+ + R*  Fe2+ + R+	(31)
	Fe3+ + O*-2  Fe2+ + O2 (k2= 5. 107 M-1s-1)	(32)
The propagation of the Fenton reaction (25) occurs due to the HO2* generated from reaction (33) and O2* by reaction 34, as well as the attack of *OH on saturated organics (RH) or aromatic compounds (ArH) to form dehydrogenated or hydroxylated derivatives by reactions 35, 36. The hydroxylated radical formed in reaction 36 further reacts with O2 (37).
	H2O2 + *OH  H2O + HO*2 (k2= 2,7. 107 M-1s-1)	(33)
	HO*2  H+ + O*2- (pK= 4,8)	(34)
	RH + *OH  R* + H2O (k2= 107 – 109 M-1s-1)	(35)
	ArH + *OH  ArHOH*	(36)
	ArHOH* + O2  ArOH + HO*2 (k2= 108 – 109 M-1s-1)	(37)
Hydroxylates can also be formed by reaction 37 by direct hydrolysis of the R+ carbonation formed in reaction 31.
	R+ + H2O  ROH + H+ 	(38)
This reaction can be hindered if the site adjacent to the positively charged carbon releases a proton preferentially, leading to double bond formation. On the other hand, the free radical R* articipates in the regeneration of Fe2+ by reaction 31 but also consumes Fe2+ by reaction 39 along with its autodimerization in reaction 10.
	R* + Fe2+ + H+  RH + Fe3+ 	(39)
	2R*  R-R	(40)
Reactions 38-48 inhibit the process, promote the removal of free radicals by competing with the organic substrate and may limit the range of some experimental parameters. 
Notably, reactions 33 and 41 promote the consumption of *OH by the fenton reagent thus reducing the oxidation potential of the fenton system. 
	Fe2+ + *OH  Fe3+ + OH- (k2=3,2. 108 M-1s-1)	(41)
	Fe2+ + HO*2 + H+  Fe3+ + H2O2 (k2= 1,2. 106 M-1s-1)	(42)
	Fe2+ + O*2- + 2H+  Fe3+ H2O2 (k2= 1,0. 107 M-1 s-1)	(43)
	O*2- + HO*2 + H+  H2O2 + O2 (k2= 9,7. 107 M-1s-1 )	(44)
	HO*2 + HO*2   H2O2 + O2 (k2= 8,3. 105 M-1s-1)	(45)
	HO*2 + *OH  H2O + O2 (7,1. 106 M-1s-1)	(46)
	O*2- + *OH  OH- + O2 (k2= 1,01. 1010 M-1s-1)	(47)
	*OH + *OH  H2O2 (k2= 6. 109 M-1s-1)	(48)
Some authors have noted that the rate of Fenton reaction depends on the presence of inorganic ions such as chloride, sulfate, carbonate and hydrocarbonate..
In contrast to the hydroxyl radical, the [Fe(OH)2]2+ on can only oxidize organic molecules by electron transfer.
	Fe2+ + H2O2  [Fe(OH)2]2+  Fe3+ + *OH + OH- 	(49)
	[FeIII-OOH]2+  {FeIII-O  FeIV=O} + *OH	(50)
The oxidation capacity of the Fenton reaction depends on many factors such as temperature, pH, H2O2, catalyst concentration, and control of the regeneration capacity of Fe2+- Fe3+.
Electro-Fenton is an AOP process in which OH* radicals are generated from the Fenton reaction, but the reactants of the Fenton reaction are not introduced directly but are generated through oxidation reactions using electric current on the electrodes, thereby overcoming the disadvantages of the Fenton reaction.
The Fenton reaction is an advanced oxidation reaction in which the OH* ree radical is generated when hydroperoxide reacts with Fe2+:
	Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO* + OH- 	(51)
However, the above reaction only occurs in an acidic environment (pH=3), so to improve the treatment efficiency (creating many OH*), it is necessary to introduce a large amount of reactants (Fe2+, H2O2) into the reaction and also create a large amount of Fe3+  waste.
In the electrochemical Fenton process, H2O is continuously generated by the 2e reduction of oxygen molecules on the anode electrode according to the reaction equation:
	O2 + 2H+ + 2e-  H2O2	(52)
According to Faraday’s law, the amount of H₂O₂ generated depends on the applied current, which indirectly influences the concentration of hydroxyl radicals (OH*) produced. Additionally, similar to the Fenton reaction, the pH of the solution affects the formation of iron hydroxide colloids. These precipitates can adhere to the electrode surface, hindering the electrochemical oxidation process and reducing the contact between the reactive substrate and the solution. The oxygen required for the reaction can be supplied either by aerating the acidic solution to saturation using compressed air or by electrochemically generating oxygen through water oxidation at the platinum anode, according to the following reaction:
	2H2O – 4e-  O2 + 4H+	(53)
H2O2 formed will react with Fe2+. Fe3+ produced from this reaction is immediately reduced at the anode to Fe2+ following to the reaction:
	Fe3+ + e-  Fe2+ 	(54)
Thus, in the electro-Fenton process, Fe2+ và Fe3+ ions produced from this reaction are immediately reduced at the anode to Fe2+ or  Fe3+ according to the reaction.
Anodic Fenton process, in this process, iron electrode is used as anode, and becomes the of Fe(II):
	Fe0  Fe2+ + 2e- 	(55)
The process works well at pH 2-3, usually using 2 electrodes, using a salt bridge between the 2 electrodes, graphite electrode used as cathode [footnoteRef:12]. [12:  M. I. Stefan (2017), “Advanced oxidation processes for water treatment - fundamentals and applications”, Water Intell. Online, 16, pp. 305–307.] 

3. Key Operating Parameters and Their Effects
3.1. pH
The pH of wastewater is a critically important operating parameter for the Electro-Fenton (EF) process, as it directly affects the speciation of iron ions, the stability of hydrogen peroxide (H₂O₂), and the generation of hydroxyl radicals (O*H). Optimal EF performance is typically observed under acidic conditions, usually within the pH range of 3–4, which maximizes pollutant removal efficiency. At very low pH values (e.g., below 2), efficiency may decline due to the formation of less reactive hydrated iron complexes such as [Fe(H₂O)₆]²⁺, and inhibition of the reaction between Fe²⁺ and H₂O₂ to form •OH.
Conversely, at pH values above 4, both Fe²⁺ and Fe³⁺ ions readily precipitate as iron hydroxide (Fe(OH)₃), significantly reducing the concentration of dissolved catalytic iron and impairing the Fenton reaction and overall degradation process.
An acidic pH also favors efficient in-situ H₂O₂ production at the cathode.
3.2. Current Density
The applied current density (current per unit electrode surface area) is one of the most influential experimental parameters in EF. Generally, increasing current density enhances pollutant removal by accelerating H₂O₂ production at the cathode and promoting the regeneration of Fe²⁺.
However, there is an optimal range. Excessive current density can induce undesirable side reactions—primarily oxygen evolution at the anode—which consume energy without contributing to pollutant degradation, thereby reducing current efficiency and increasing total energy consumption. The optimal current density for textile wastewater treatment varies depending on the specific pollutant and system, with reported values such as 40.11 mA/cm² for COD removal and 67.04 mA/cm² for color removal.
3.3. H₂O₂/Fe²⁺ Concentration Ratio
Maintaining an optimal balance between the dosage of H₂O₂ and the concentration (or generation rate) of Fe²⁺ is essential for maximizing EF efficiency. Increasing H₂O₂ concentration generally enhances •OH production and pollutant degradation. However, excessive H₂O₂ may lead to scavenging of •OH radicals (H₂O₂ + •OH → H₂O + HO₂•) or radical recombination, reducing overall efficiency.
Similarly, excessively high Fe²⁺ concentrations can also act as •OH scavengers (Fe²⁺ + •OH → Fe³⁺ + OH⁻). Studies have identified optimal molar H₂O₂/Fe²⁺ ratios, such as 3.89 for COD removal and 2.98 for color removal in textile wastewater.
3.4. Temperature
Temperature affects the kinetics of electrochemical reactions and the stability of H₂O₂. Although higher temperatures generally accelerate reaction rates, excessive heat may promote the spontaneous decomposition of H₂O₂ into water and oxygen rather than generating •OH through reaction with Fe²⁺. An optimal temperature range, typically between 20–30°C, is usually maintained to ensure high treatment efficiency.
3.5. Reaction Time
Pollutant removal efficiency generally increases with reaction time, as prolonged exposure allows for accumulation of oxidants. Eventually, the system reaches saturation when most degradable pollutants are consumed or mass transfer limitations become dominant.
For textile wastewater treatment, optimal reaction times have been reported as 71.74 minutes for COD removal and 75.97 minutes for color removal.
3.6. Electrode Gap
The distance between the anode and cathode significantly affects the cell’s internal resistance. A smaller electrode gap reduces ohmic losses and cell resistance, resulting in lower energy consumption and potentially higher efficiency by facilitating better mass transfer and current distribution.
The optimal operating conditions for iron-electrode-based Electro-Fenton processes are interdependent. For instance, optimal pH is crucial for maintaining iron solubility and H₂O₂ stability, which in turn directly influence current density efficiency and reagent dosing.
This complex interaction requires a comprehensive optimization approach, often using statistical tools like Response Surface Methodology (RSM), to identify synergistic conditions that yield maximum performance and energy efficiency for specific wastewater matrices. Failure to consider these interdependencies can lead to suboptimal system design and operation.
4. Advantages and Disadvantages of Using Electro-Fenton (EF) with Iron Electrodes for Textile Wastewater Treatment
Advantages over Traditional Fenton Process:
· Reduced Sludge Generation: EF produces significantly less iron sludge compared to the traditional Fenton process, which relies on large doses of externally added iron salts that precipitate as Fe(OH)₃. EF minimizes this through continuous electrochemical regeneration of the iron catalyst. However, in continuous operation, part of the dissolved iron is regenerated, while another part dissolves into the wastewater, requiring periodic electrode replacement.
· On-site H₂O₂ Generation: EF eliminates the logistical and safety challenges associated with storing, transporting, and handling concentrated, hazardous H₂O₂ solutions, as the reagent is continuously generated at the cathode.
· Continuous Fe²⁺ Regeneration: Fe²⁺ is electrochemically regenerated from Fe³⁺ at the cathode or continuously supplied via the dissolution of a sacrificial iron anode. This ensures a steady supply of the active catalyst, sustaining high reaction rates and reducing the need for batchwise iron salt dosing—a common limitation of the traditional Fenton process.
· Higher Degradation Efficiency: The controlled and continuous generation of H₂O₂ and Fe²⁺ in EF leads to more efficient and sustained degradation of persistent organic pollutants. In textile wastewater, EF has demonstrated significantly higher removal rates (e.g., 76.33% COD and 79.33% color removal) compared to the conventional Fenton process (66.59% COD and 67.47% color removal) under similar conditions.
· Environmentally Friendly: EF is considered more environmentally sustainable due to reduced reliance on external chemical inputs and the lower generation of hazardous sludge. It does not produce harmful chemical byproducts during oxidation.
· Effective Pretreatment: EF serves as an excellent pretreatment step for subsequent biological processes by increasing the biodegradability of recalcitrant compounds, making downstream biological treatment more effective.
Disadvantages:
· High Equipment and Electrode Replacement Costs: EF systems require significant capital investment, and electrodes—especially iron ones—need periodic replacement due to dissolution.
High Operational Energy Costs: Electrolysis-based systems inherently consume substantial electrical energy, increasing the overall operating cost of the treatment process.


[bookmark: _Hlk188287068][bookmark: _Toc169168022]PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN TƯ VẤN
I. Nguyên tắc chính:
· WWF có quyền chấp nhận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ.
· Đây là  thư mời nộp hồ sơ. WWF có thể hủy bỏ quá trình này mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mời nộp hồ sơ này.
· WWF cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho bên có đề xuất tài chính thấp nhất  hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng.

II. Ngôn ngữ
Tài liệu mời nộp hồ sơ cũng như tất cả các tài liệu trao đổi giữa WWF và Tư vấn liên quan đến Mời nộp Hồ sơ được viết bằng tiếng Việt.
III. [bookmark: _Toc169168027]Thành phần Hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ:
1. [bookmark: bookmark=id.3j2qqm3]Thành phần Hồ sơ: 
· Thông tin chung của tư vấn – Biểu mẫu 01; 
· Thư quan tâm – Biểu mẫu 02; 
· Sơ yếu lý lịch (CV) nêu rõ kinh nghiệm và bằng cấp liên quan.
· Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn (Áp dụng cho nhóm tư vấn)
· Đề xuất Kỹ thuật và Đề xuất Tài chính: Tư vấn cần nộp Đề xuất kỹ thuật bao gồm kế hoạch công việc và Đề xuất tài chính bao gồm công tư vấn và các chi phí công tác phí và xe cộ nếu có 
** Mức đề xuất tài chính đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân (PIT).

2. Nộp Hồ sơ:

Xin vui lòng gửi hồ sơ điện tử đến WWF-Việt Nam qua email :  nga.hoangthanh@wwf.org.vn; và uyen.phamthuc@wwf.org.vn ;
Tiêu đề email cần ghi rõ: FY26-0801 - [Tên của Tư vấn] - Tư vấn xây dựng và tổ chức chương trình huấn luyện nâng cao hiệu quả của trạm xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC”
Kích thước tối đa cho mỗi email mà WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB .
Hạn chót để WWF-Việt Nam nhận Hồ sơ là: 12:00 ICT, ngày 11 tháng 02 năm 2026.
3. Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ và làm rõ yêu cầu đề xuất
WWF-Việt Nam có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng số lượng hồ sơ hoặc khi thấy cần thiết phải sửa đổi Yêu cầu mời nộp hồ sơ.
Khi gia hạn thời hạn nộp hồ sơ, WWF-Việt Nam sẽ đăng thông báo công khai và thông báo cho các Tư vấn đã nộp hồ sơ của mình.
Các tư vấn đã nộp hồ sơ có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại. Trong trường hợp Tư vấn không nộp lại Hồ sơ, WWF-Việt Nam sẽ bảo lưu và coi hồ sơ ban đầu đã nộp là hợp lệ.
4. [bookmark: _Toc169168029]Nộp trễ  
Các hồ sơ mà WWF-Việt Nam nhận được sau thời hạn nộp sẽ không được mở và xem xét. Mọi tài liệu do Tư vấn gửi sau thời hạn nộp dưới dạng sửa đổi, bổ sung đều không hợp lệ, ngoại trừ các tài liệu do Tư vấn gửi để làm rõ Đề xuất theo yêu cầu của WWF-Việt Nam nhằm chứng minh tư cách, năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn.
5. Làm rõ Hồ sơ:
[bookmark: _Toc169168030]Trong trường hợp sau thời hạn nộp hồ sơ, WWF-Việt Nam phát hiện Hồ sơ thiếu các tài liệu chứng minh đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm, Tư vấn được phép gửi tài liệu cho WWF-Việt Nam trong một khoảng thời gian đủ để làm rõ về điều kiện, năng lực và kinh nghiệm của họ. Bất kỳ giải thích bằng văn bản nào từ Tư vấn sẽ là phần không tách rời của Hồ sơ.
Để hỗ trợ việc đánh giá và so sánh các hồ sơ, WWF-Việt Nam, theo quyết định của mình, có thể yêu cầu bất kỳ Tư vấn nào làm rõ Hồ sơ của mình. Bất kỳ giải thích nào do Tư vấn gửi mà không phản hồi trực tiếp yêu cầu của WWF-Việt Nam sẽ không được xem xét. Yêu cầu làm rõ và phản hồi phải được thực hiện bằng văn bản. Không có thay đổi nào về giá hoặc nội dung của Hồ sơ dự thầu sẽ được đưa ra và chấp nhận ngoại trừ việc xác nhận việc sửa lỗi sai lệch và lỗi số học.
IV. [bookmark: _Toc169168032]Tiền tệ

Tư vấn quan tâm sử dụng Đồng Việt Nam (VND) để đề xuất mức phí tư vấn của mình.
V. [bookmark: _Toc169168033]Thuế:
Tư vấn tự nghiên cứu các quy định và luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam về thuế của các công ty tư vấn và cá nhân có thể áp dụng theo nhiệm vụ này. Các khoản tiền mà WWF-Việt Nam phải trả cho Tư vấn theo hợp đồng sẽ bao gồm thuế địa phương.
VI. [bookmark: _Toc169168034]Thời hạn hiệu lực của đề xuất
90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp Đề xuất.

PHỤ LỤC 3: BIỂU MẪU HỒ SƠ
Số hiệu gói thầu: FY26-0801 
Tên hợp đồng: Xây dựng và tổ chức chương trình huấn luyện nâng cao hiệu quả của trạm xử lý nước thải của doanh nghiệp dệt may, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu ZDHC
Tư vấn chuẩn bị Hồ sơ bằng cách sử dụng các biểu mẫu như sau:
	STT
	Sự miêu tả
	Biểu mẫu

	1
	THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN
	Mẫu-1

	2
	THƯ QUAN TÂM
	Mẫu-2

	3
	SƠ YẾU LÝ LỊCH
	Mẫu-3 (Theo mẫu có sẵn hoặc đề xuất của Tư vấn)

	4
	THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN (Áp dụng cho nhóm tư vấn)
	Mẫu-4

	5
	ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH
	Mẫu-5 (Theo mẫu có sẵn hoặc đề xuất của Tư vấn)


[bookmark: bookmark=id.41mghml][bookmark: _Toc169168037]
[bookmark: _Toc209801052]MẪU SỐ 1 – THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN
Tên công ty tư vấn/ Họ tên đầy đủ của tư vấn cá nhân:
Số đăng ký doanh nghiệp (hoặc mã số đăng ký khác):
Mã số thuế doanh nghiệp / hoặc Số CCCD/CMT cá nhân:
Địa chỉ:
Thành phố:                    Mã bưu chính:
Quốc gia:                       Địa chỉ email:
Người liên hệ tại WWF:
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh/hoạt động tư vấn:
Tên chủ tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng:
Địa chỉ ngân hàng:
Số tài khoản:            Mã chi nhánh:
Số IBAN (nếu có, bắt buộc đối với các quốc gia EU):
Mã SWIFT/BIC:           Số định tuyến/Routing No (nếu có):
Điều khoản thanh toán: (Điều khoản tiêu chuẩn của WWF: Thanh toán sau 30 ngày)
Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn:
Chỉ dành cho tư vấn cá nhân:
[Văn phòng WWF sẽ điền các thông tin cần thiết để xác minh và đảm bảo tư vấn cá nhân đủ điều kiện ký hợp đồng theo tiêu chuẩn của WWF: WWF Operational Network Standard – Use of Consultants]
Lưu ý: Tất cả các trường đều bắt buộc điền
Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp là chính xác:            
Ngày
[Ký tên, đóng dấu nếu có]






	

[bookmark: _Toc196237041][bookmark: _Toc209801053]MẪU SỐ 2 - THƯ QUAN TÂM
 __________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Hồ sơ mời nộp đề xuất ngày [ghi ngày phát hành] cho gói thầu [ghi số và tên gói thầu], tôi/chúng tôi, với địa chỉ tại: [ghi rõ địa chỉ đầy đủ], xin trân trọng gửi đến WWF-Việt Nam Hồ sơ đề xuất của tôi/chúng tôi.
Hồ sơ đề xuất này bao gồm đầy đủ Đề xuất Kỹ thuật và Đề xuất Tài chính theo yêu cầu của Hồ sơ mời.
Tôi/chúng tôi cam kết ràng buộc với Hồ sơ đề xuất này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ như quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và đồng ý rằng Hồ sơ này có thể được WWF-Việt Nam chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian nêu trên.
Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng:
· Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ đầy đủ các điều khoản, điều kiện được quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và các tài liệu đính kèm.
· Hồ sơ đề xuất này có tính ràng buộc đối với tôi/chúng tôi và chỉ được chỉnh sửa nếu phát sinh từ các nội dung trong quá trình đàm phán hợp đồng.
Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng:
· Tất cả thông tin và nội dung được trình bày trong hồ sơ này là trung thực và chính xác. Mọi sai lệch, nếu bị phát hiện, có thể dẫn đến việc bị loại khỏi quy trình xét chọn.
· Tôi/chúng tôi không nằm trong danh sách bị cấm tham gia đấu thầu hoặc các hoạt động mua sắm theo quy định hiện hành.
· Tôi/chúng tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung của WWF (WWF General Terms and Conditions) được đính kèm Hồ sơ mời đề xuất.
Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền:
· Chấp thuận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ đề xuất;
· Loại bỏ bất kỳ hồ sơ nào nếu có hành vi vận động hành lang dưới bất kỳ hình thức nào;
· Hủy bỏ quá trình mời thầu bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc đó;
· Không có nghĩa vụ phải trao hợp đồng cho nhà thầu có giá thấp nhất hoặc bất kỳ nhà thầu nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm là quyết định cuối cùng.
Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được tham gia và mong muốn được hợp tác cùng WWF-Việt Nam trong dự án quan trọng này.
Trân trọng,


	
	Người Đại diện

[Ký tên, đóng dấu nếu có]



	
[bookmark: _Toc169168040]MẪU 3 - SƠ YẾU LÝ LỊCH (CV) CHO CÁC NHÂN SỰ TƯ VẤN CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Sử dụng sơ yếu lý lịch hiện có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Bộ Sơ yếu lý lịch này phải bao gồm sơ yếu lý lịch của tất cả các nhân sự tư vấn chủ chốt liên quan.

Vị trí đề xuất ( chỉ có một ứng cử viên được đề cử cho mỗi vị trí) :	

Tên của Tư vấn viên ( Chèn họ tên đầy đủ ):	

Ngày sinh:

Trình độ học vấn:( Ghi rõ trình độ cao đẳng/đại học và trình độ chuyên môn khác của chuyên gia, nêu tên các tổ chức, bằng cấp đã đạt được và ngày tháng cấp bằng ):	

	

Thành viên trong các Hiệp hội chuyên nghiệp :	

	

Kinh nghiệm làm việc:
	Khoảng thời gian
	Tên của tổ chức
	Chức vụ

	Từ tháng…ngày…đến tháng…ngày…
	…
	….


Nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:
	Chi tiết các nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:
	[Chỉ ra kinh nghiệm trước đây trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan để chứng minh khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao]

	[Chỉ ra các nhiệm vụ mà các chuyên gia được giao thực hiện]
	 

	...
	 


Năng lực: [ Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham gia để đáp ứng phạm vi công việc được giao. Trong phần mô tả kinh nghiệm, cần nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mua sắm]


Trình độ chuyên môn ( Chỉ ra quá trình đào tạo chính liên quan đến gói thầu)	

	

Ngôn ngữ ( Với mỗi ngôn ngữ, hãy chỉ ra trình độ thành thạo: tốt, trung bình hoặc kém về khả năng nói, đọc và viết ):
	


Thông tin liên lạc: [Ghi rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để xác minh thông tin]
	

Tài liệu tham khảo chuyên môn ( Cung cấp ba tài liệu tham khảo chuyên môn và/hoặc bằng chứng về kinh nghiệm có liên quan và năng lực đã đề cập)
	

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


______ ngày, tháng, năm
[Chữ ký và họ tên đầy đủ]
Ghi chú:
- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi bản sao hợp đồng cho bên mời thầu; Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.

MẪU 4 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN 
(sử dụng trong trường hợp nhóm tư vấn)

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___	
Tham chiếu thầu: ________ [thêm tên gói thầu]
Dự án: ____________ [thêm tên dự án]
- Theo thông báo mời thầu, gói thầu ______ [ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày ghi trong hồ sơ mời thầu];
Tôi/chúng tôi bao gồm:
Tên của các thành viên nhóm tư vấn ____ [thêm tên của từng thành viên]
Địa chỉ: ________________________________________________________________
Điện thoại ________________________________________________________________
Thư điện tử: ________________________________________________________________
Các bên (gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập tổ tư vấn với các nội dung sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện thành lập tổ tư vấn để tham gia lựa chọn hồ sơ yêu cầu trong gói thầu ___ [ghi tên gói thầu].
2. Các thành viên thống nhất tên của tổ tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Tổ tư vấn [ghi tên trưởng nhóm].
3. Các thành viên cam kết không bên nào tự nguyện tham gia hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia gói thầu này.
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng trong việc thực hiện gói thầu ____ ghi tên gói thầu] như sau:
1. Thành viên lãnh đạo của Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)
Các thành viên đồng ý ủy quyền cho ____ [thêm tên của một thành viên] làm thành viên lãnh đạo Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong các nhiệm vụ sau:
- Ký thư quan tâm.
- Ký các văn bản giao dịch với bên mua trong quá trình lựa chọn, bao gồm văn bản yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ Hồ sơ mời thầu (nếu có).
2. Trách nhiệm dự kiến của từng thành viên Tổ tư vấn khi thực hiện gói thầu:
Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm cho từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên, bao gồm cả thành viên lãnh đạo].
Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận
Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Không được lựa chọn tổ tư vấn để thực hiện gói thầu nêu trên.
2. Hủy lựa chọn gói thầu theo thông báo của bên mua.
Thỏa thuận thành lập tổ tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.
Trưởng nhóm và tất cả các thành viên
[Chữ ký và họ tên đầy đủ]
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ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi :  WWF-Việt Nam
Số 6, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường Từ Liêm, Hà Nội
Kính gửi Quý Ông/Quý Bà,

Số hiệu gói thầu:  …………………

Tôi/chúng tôi, tư vấn cá nhân/nhóm tư vấn, ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số ……….., tên gói thầu  “ ………………..”
Đề xuất tài chính của tôi/chúng tôi là [thêm số tiền] VND (Bằng số: …………), bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng. Đề xuất tài chính của tôi/chúng tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán hợp đồng. 
Tôi hiểu rằng: 
- WWFViệt Nam có quyền chấp nhận bất kỳ đề xuất nào hoặc từ chối tất cả các đề xuất.
- Bất kỳ hình thức vận động nào cũng sẽ dẫn đến việc tự động hủy bỏ giá thầu đang được đề cập.
- WWF có thể hủy bỏ quá trình mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động đó.
- WWF không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng .


Đại diện của Tư vấn
						[Chữ ký và họ tên đầy đủ]	

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
BÓC TÁCH CHI PHÍ
Tính toán chi tiết cho gói thầu [ nhập số và tên gói thầu]
	1. Tiền công (Đã bao gồm thuế TNCN)
	Đơn vị
	Số lượng
	Tỷ giá đơn vị
	Số lượng

	1.1. Sản phẩm 1
	
	
	
	

	1.1.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.1.2 Chuyên gia 1
	
	
	
	

	1.1.3 Chuyên gia 2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	1.2 Sản phẩm 2
	
	
	
	

	1.2.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.2.2 Chuyên gia 1
	
	...
	
	

	1.2.3 Chuyên gia 2
	
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	1.3. Sản phẩm 3
	
	
	
	

	1.3.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.3.2 Chuyên gia 1
	
	
	
	

	1.3.3 Chuyên gia 2
	
	…
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	2. Trợ cấp, chỗ ở, chi phí đi lại (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 Trợ cấp công tác
	
	...
	
	

	2.2 Phòng nghỉ
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	3. Chi phí đi lại và vận chuyển (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê/cho thuê xe
	
	...
	
	

	3.2 Vận chuyển địa phương khác (ngắn hạn, cao điểm)
	
	…
	
	

	3.3 Chuyến bay
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	4. In ấn Báo cáo và tài liệu (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 ... (Loại báo cáo/tài liệu cần nêu)
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng phụ
	

	…

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	







Định mức chi tiêu của WWF tham khảo:
1. Công tác phí:
Định mức công tác phí cho các chuyến công tác nội địa là 600,000 VND mỗi ngày, bao gồm các 
chi phí sau:  
	Chi phí
	Định mức (bằng tiền VND)

	Bữa sáng 
	 50,000 

	Bữa trưa 
	 200,000 

	Bữa tối 
	 250,000 

	Chi phí khác 
	 100,000 



2. Chi phí đưa đón sân bay:
Thanh toán theo thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:
	
STT
	
Sân bay
	Thanh toán trọn gói một
chiều (VNĐ)

	1
	Điện Biên Phủ
	50.000

	2
	Nội Bài
	350.000

	3
	Cát Bi
	110.000

	4
	Vinh
	125.000

	5
	Đồng Hới
	170.000

	6
	Phú Bài
	260.000

	7
	Đà nẵng
	100.000

	8
	Chu Lai
	460.000

	9
	Pleiku
	130.000

	10
	Phù Cát
	320.000

	11
	Tuy Hòa
	110.000

	12
	Buôn Ma Thuột
	170.000

	13
	Cam Ranh
	350.000

	14
	Liên Khương
	260.000

	15
	Tân Sơn Nhất
	180.000

	16
	Rạch Giá
	150.000

	17
	Phú Quốc
	100.000

	18
	Cần Thơ
	230.000

	19
	Côn Đảo
	250.000

	20
	Cà Mau
	50.000

	21
	Thọ Xuân
	470.000



3. Phòng nghỉ / khách sạn
Chi phí lưu trú trong nước sẽ được thanh toán theo thực tế nhưng không được vượt quá mức trần quy định dưới đây: 
	Địa điểm
	Mức tối đa 1 người 1 đêm

	Phường thuộc thành phố 
	2,000,000 VND

	Phường thuộc tỉnh hoặc khu du lịch 
	1,500,000 VND

	Xã thuộc Thành phố
	1,200,000 VND

	Xã thuộc tỉnh
	800,000 VND



Khoản hỗ trợ cố định 200.000 VNĐ/người/đêm sẽ được chi trả dưới hình thức chi phí nhỏ không có chứng từ trong trường hợp không cung cấp được hóa đơn/chứng từ tài chính cho chi phí lưu trú.
4. Hoạt Động Điều Tra, Nghiên Cứu/ Đánh Giá
	STT
	Chi phí
	Định mức
	Ghi chú

	
1
	Tiền công cho cán bộ thu thập số liệu
	
200,000/ người/ ngày
	Thanh toán tiền mặt kèm theo giấy biên nhận của người nhận tiền. Thanh toán 50% trong trường hợp làm việc nửa ngày. (Mức hỗ trợ
chưa bao gồm thuế TCNC (nếu có))
Trợ cấp này không áp dụng cho các đối tượng đã nhận trợ cấp hàng tháng của dự án, nhân viên tư vấn và nhân
viên của WWF

	
2
	Cán bộ giám sát thu thập số liệu
	
300,000/ người/ ngày
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Tiền công cho người dẫn
đường tại địa phương hoặc hỗ trợ hoạt động
	



250,000/ người/ ngày
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Trợ cấp cho người được phỏng vấn
	Phỏng vấn sâu (IDI)
	
200,000/ người/ ngày
	

	
	
	Thảo luận nhóm (FGD) /
Trả lời bảng hỏi
	
100,000/ người/ lần
	



Lưu ý: 
WWF sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN đối với các khoản chi trả theo định mức không có hóa đơn, bao gồm: phí tư vấn, công tác phí (per diem), và tiền công lao động thuê ngoài theo ngày/công nhật (các khoản này phải kèm theo giấy biên nhận có thông tin CCCD của người nhận tiền)
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